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LUẬT DỰ THẢO
Ngày 02/6/2025
Gửi xin ý kiến các cơ quan

NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
[bookmark: _GoBack]Quốc hội ban hành Luật Năng lượng nguyên tử.

[bookmark: _Toc193274035][bookmark: _Toc198388621]Chương I
[bookmark: _Toc193274036][bookmark: _Toc198388622]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. [bookmark: _Toc193274037][bookmark: _Toc198388623]Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân; an toàn, an ninh cơ sở hạt nhân; chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản phóng xạ; vận chuyển và nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân; ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; bồi thường thiệt hại bức xạ, thiệt hại hạt nhân; thanh sát hạt nhân và quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử.
Điều 2. [bookmark: _Toc193274038][bookmark: _Toc198388624]Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Việt Nam.
Điều 3. Áp dụng Luật Năng lượng nguyên tử
1. Các luật khác có quy định về hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử không được trái với nguyên tắc về bảo đảm an toàn, an ninh quy định tại Luật này. 
2. Trường hợp luật khác không có quy định hoặc có quy định khác với quy định của Luật này về cùng một nội dung liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn, an ninh hoặc hành vi bị nghiêm cấm thì áp dụng quy định của Luật này
Điều 4. [bookmark: _Toc193274039][bookmark: _Toc198388625]Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. An toàn là trạng thái hoặc điều kiện mà ở đó không có nguy cơ, mối đe dọa hay tác động có hại nào xảy ra đối với con người, tài sản, môi trường hoặc hệ thống. Đối với lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bao gồm an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân.
2. An toàn bức xạ là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường.
3. An toàn hạt nhân là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả sự cố do thiết bị hạt nhân, vật liệu hạt nhân gây ra cho con người, môi trường.
4. An ninh hạt nhân là việc phòng ngừa, phát hiện, ứng phó với hành vi trộm cắp, phá hoại, xâm nhập trái phép, vận chuyển và chuyển giao bất hợp pháp hoặc các hành vi gây nguy hại khác liên quan đến nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân hoặc các cơ sở quản lý, sử dụng, vận hành chúng.
5. An ninh nguồn phóng xạ là việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ứng phó với hành vi trộm cắp, phá hoại, tiếp cận, vận chuyển và chuyển giao bất hợp pháp hoặc các hành vi gây nguy hại khác liên quan đến nguồn phóng xạ.
6. Báo cáo phân tích an toàn của cơ sở hạt nhân là tài liệu do chủ đầu tư, tổ chức vận hành lập, bao gồm thông tin chi tiết liên quan đến an toàn, mức độ phức tạp của cơ sở hạt nhân và các rủi ro bức xạ hạt nhân liên quan, nhằm đánh giá và chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân, bảo đảm việc cập nhật, tính nhất quán và liên tục trong các giai đoạn phê duyệt địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành thử, vận hành, được lưu giữ cho đến khi cơ sở hạt nhân chấm dứt hoạt động hoàn toàn.
7. Bảo vệ bức xạ là việc bảo vệ con người khỏi những tác hại của bức xạ ion hóa và các biện pháp để đạt được điều này.
8. Bức xạ (bức xạ ion hóa) là chùm hạt hoặc sóng điện từ có khả năng ion hóa vật chất.
9. Chiếu xạ là sự tác động của bức xạ vào con người, môi trường, động vật, thực vật hoặc đối tượng vật chất khác.
10. Chất phóng xạ là chất phát ra bức xạ do quá trình phân rã phóng xạ của hạt nhân nguyên tử và có nồng độ hoạt độ hoặc tổng hoạt độ phóng xạ lớn hơn mức miễn trừ khai báo, cấp phép.
11. Chất thải phóng xạ là chất thải chứa chất phóng xạ hoặc vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ phải thải bỏ.
12. Chu trình nhiên liệu hạt nhân là các hoạt động liên quan đến việc tạo ra năng lượng hạt nhân, bao gồm: khai thác, chế biến quặng urani hoặc thori; làm giàu urani; chế tạo nhiên liệu hạt nhân; sử dụng nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân; tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng đến các hoạt động xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sinh ra từ việc tạo ra năng lượng hạt nhân và các hoạt động nghiên cứu, phát triển có liên quan.
13. Hoạt độ phóng xạ là đại lượng biểu thị số lượng hạt nhân phân rã phóng xạ trong một đơn vị thời gian.
14. Hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử là hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; thiết kế, chế tạo cấu trúc, hệ thống và bộ phận, xây dựng, vận hành và chấm dứt hoạt động cơ sở hạt nhân, cơ sở bức xạ; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phóng xạ; sản xuất, lưu giữ, sử dụng, vận chuyển, chuyển giao, chuyển nhượng, xuất khẩu, nhập khẩu nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, nhiên liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân; quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
15. Kiểm xạ là việc đo liều chiếu xạ hoặc đo mức nhiễm bẩn phóng xạ để đánh giá, kiểm soát mức độ chiếu xạ do bức xạ hoặc chất phóng xạ gây ra.
16.  Liều chiếu xạ là đại lượng đo mức độ chiếu xạ.
17. Lò phản ứng hạt nhân là hệ thống được thiết kế, chế tạo để tạo ra phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, có kiểm soát.
18. Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu là lò phản ứng hạt nhân để tạo ra nơtron sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển, ứng dụng bức xạ, giáo dục và đào tạo.
19. Mức miễn trừ khai báo, cấp phép là giá trị tổng hoạt độ, nồng độ hoạt độ, suất liều hoặc năng lượng bức xạ được cơ quan có thẩm quyền quy định mà từ mức đó trở xuống thì nguồn bức xạ không bắt buộc phải khai báo, cấp phép. 
20. Mức thanh lý là giá trị nồng độ hoạt độ hoặc tổng hoạt độ của các nhân phóng xạ trong chất phóng xạ mà từ giá trị đó trở xuống sẽ được coi là không gây nguy hại cho con người và môi trường và không còn được quản lý như chất phóng xạ.
21. Năng lượng nguyên tử là năng lượng được giải phóng trong quá trình biến đổi hạt nhân bao gồm năng lượng phân hạch, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng do phân rã chất phóng xạ; là năng lượng sóng điện từ có khả năng ion hóa vật chất và năng lượng các hạt được gia tốc.
22. Người phụ trách an toàn bức xạ là người có trách nhiệm giúp người đứng đầu tổ chức, cá nhân quản lý công tác bảo đảm an toàn bức xạ tại cơ sở, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ; được người đứng đầu tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ bổ nhiệm bằng văn bản.
23. Nhân viên bức xạ là cá nhân làm công việc trực tiếp với thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân hoặc vật liệu phóng xạ hoặc trong môi trường làm việc có khả năng bị chiếu xạ với mức liều hiệu dụng hàng năm lớn hơn 1 miliSivơ không bao gồm phông nền phóng xạ tự nhiên. 
24. Nhà máy điện hạt nhân là nhà máy điện sử dụng một hoặc nhiều lò phản ứng hạt nhân để chuyển đổi năng lượng hạt nhân thành năng lượng điện.
25. Nhiêu liệu hạt nhân là vật liệu hạt nhân được chế tạo làm nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân.
26. Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng là nhiên liệu đã được chiếu xạ và được di dời vĩnh viễn khỏi vùng hoạt lò phản ứng.
27. Nguồn bức xạ là nguồn phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ.
28. Nguồn phóng xạ là chất phóng xạ được chế tạo để sử dụng, không bao gồm vật liệu hạt nhân.
29. Tổ máy điện hạt nhân là tổ hợp bao gồm một lò phản ứng hạt nhân để tạo ra năng lượng phân hạch, tua bin, máy phát điện và các thiết bị phụ trợ khác nhằm chuyển năng lượng phân hạch thành nhiệt năng, điện năng. 
30. Thanh sát hạt nhân là việc kiểm soát sử dụng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu và thiết bị sử dụng trong chu trình nhiên liệu hạt nhân, và hoạt động khác có liên quan nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, vận chuyển và sử dụng bất hợp pháp vật liệu hạt nhân, vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân.
31. Thiết bị bức xạ là thiết bị phát ra bức xạ hoặc có khả năng phát ra bức xạ.
32. Thiết bị hạt nhân là lò phản ứng hạt nhân, thiết bị chuyển hóa, làm giàu urani, thiết bị chế tạo nhiên liệu hạt nhân hoặc thiết bị xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
33. Văn hóa an toàn là hệ thống chuẩn mực, quy tắc và hành vi được hình thành và phát triển của tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân luôn được đặt lên hàng đầu.
34. Văn hóa an ninh là hệ thống chuẩn mực, quy tắc và hành vi được hình thành và phát triển của tổ chức, cá nhân nhằm bảo vệ vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân, cơ sở hạt nhân và thông tin liên quan khỏi các mối đe dọa về an ninh.
35. Vật liệu hạt nhân là plutoni, trừ loại có hàm lượng đồng vị plutoni-238 trên 80%; urani-233; urani giàu đồng vị 235 hoặc 233; urani chứa hỗn hợp các đồng vị có tỷ lệ như trong urani tự nhiên nhưng không phải loại urani ở dạng quặng hoặc phần tồn dư của quá trình khai thác và chế biến quặng; bất kỳ vật liệu nào chứa một hay nhiều loại kể trên.
36. Vật liệu hạt nhân nguồn là một trong các vật liệu sau đây: urani, thori dưới dạng quặng hoặc đuôi quặng; urani chứa thành phần đồng vị urani-235 ít hơn urani trong tự nhiên; các quặng chứa thori, urani bằng hoặc lớn hơn 0,05% tính theo trọng lượng; các hợp chất của thori và urani khác chưa đủ hàm lượng để được xác định là vật liệu hạt nhân. 
37. Vật liệu phóng xạ là chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, chất thải phóng xạ.
38. Vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ là vật thể có chất phóng xạ bám trên bề mặt hoặc trong thành phần của nó một cách không mong muốn.
Điều 5. [bookmark: _Toc198388626][bookmark: _Toc193274040][bookmark: _Hlk199751043]Chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 
1. [bookmark: _Hlk197616445]Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, tạo động lực phát triển bền vững đất nước trên cơ sở khai thác tối ưu mọi nguồn lực.
2. Ưu tiên đầu tư, đa dạng hoá các nguồn vốn cho phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
3. [bookmark: _Hlk199750239]Tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
4. Bảo đảm ngân sách nhà nước cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; ưu tiên chuyển giao và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường; tăng cường năng lực chế tạo và nội địa hóa trang thiết bị trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hoá trong xây dựng và chế tạo thiết bị, tiến tới làm chủ công nghệ điện hạt nhân.
5. Ưu đãi, thu hút, phát triển nguồn nhân lực; đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị và phòng thí nghiệm cho các cơ sở đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, phát triển điện hạt nhân.
6. Bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân trong phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử; chủ động chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; bảo đảm, tăng cường năng lực, nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia và các cơ quan trong hệ thống quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân.
7. Tăng cường năng lực quản lý chất thải phóng xạ; đầu tư xây dựng cơ sở quốc gia lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng để bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân.
8. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa, giáo dục, phúc lợi xã hội tại các địa phương có cơ sở hạt nhân.
9. Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế và thực hiện cam kết quốc tế về năng lượng nguyên tử. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài, tổ chức quốc tế hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
10. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về tầm quan trọng của phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
11. Tùy từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 6. [bookmark: _Toc193274041][bookmark: _Toc198388627][bookmark: _Hlk199749268]Nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ chịu trách nhiệm chính về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân đối với công việc bức xạ; xây dựng và duy trì văn hóa an toàn, văn hóa an ninh.
2. Bảo đảm để lợi ích do công việc bức xạ mang lại phải đủ bù đắp được những rủi ro, thiệt hại có thể gây ra cho con người, xã hội và môi trường; bảo vệ thế hệ hiện tại và tương lai.
3. Bảo đảm liều chiếu xạ đối với công chúng và nhân viên bức xạ không vượt quá giới hạn được phép theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử; bảo vệ bức xạ phải được tối ưu hóa để bảo đảm mức độ an toàn cao nhất có thể đạt được một cách hợp lý.
4. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực và kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác hại của bức xạ khi sự cố bức xạ và hạt nhân xảy ra. 
5. Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân, cộng đồng dân cư với thông tin về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân; chuẩn bị và ứng phó sự cố theo quy định của pháp luật.
Điều 7. [bookmark: _Toc193274042][bookmark: _Toc198388628]Chuyển đổi số trong hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử
1. Nhà nước thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm tính công khai, minh bạch, liên thông, đồng bộ và kịp thời trong việc thu thập, xử lý, khai thác và chia sẻ thông tin, dữ liệu.
2. Nền tảng số an toàn bức xạ và hạt nhân là hệ thống tích hợp thống nhất, phục vụ cập nhật, lưu trữ, quản lý, trao đổi và chia sẻ dữ liệu về tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật và các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Nền tảng số an toàn bức xạ và hạt nhân được thiết kế bảo đảm khả năng tích hợp, liên thông và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin quốc gia, hệ thống thông tin chuyên ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.
3. Việc khai báo, cấp giấy phép, giấy đăng ký, chứng chỉ; kiểm soát xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị hạt nhân và vật liệu phóng xạ; quản lý nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ; báo cáo và trao đổi dữ liệu quan trắc phóng xạ; cùng các báo cáo chuyên ngành khác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trừ các nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước phải được thực hiện, quản lý và lưu trữ trên Nền tảng số an toàn bức xạ và hạt nhân. Nhà nước đầu tư và duy trì hoạt động Nền tảng số an toàn bức xạ và hạt nhân. 
4. Việc truy cập, khai thác và sử dụng dữ liệu trên Nền tảng số an toàn bức xạ và hạt nhân phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng mục đích, tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.
5. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử có trách nhiệm cung cấp, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu theo quy định trên Nền tảng số an toàn bức xạ và hạt nhân.
6. Nhà nước bảo đảm nguồn lực để đầu tư, xây dựng, vận hành, duy trì và phát triển Nền tảng số an toàn bức xạ và hạt nhân; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng và khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin quốc gia khác có liên quan.
7. Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức vận hành Nền tảng số an toàn bức xạ và hạt nhân.
Điều 8. [bookmark: _Toc198388629]Quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
2. Chính phủ phân công một cơ quan ở trung ương làm đầu mối thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Cơ quan này phải có cơ quan chuyên môn (sau đây gọi là cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia) chịu trách nhiệm xuyên suốt và tham mưu, giúp quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn, an ninh hạt nhân, thanh sát hạt nhân và các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan; được ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân trong trường hợp cần thiết.
3. Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo phân công của Chính phủ và quy định của pháp luật.
4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo phân cấp của Chính phủ và quy định của pháp luật. 
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 9. [bookmark: _Toc193274044][bookmark: _Toc198388630]Những hành vi bị nghiêm cấm
1. Lợi dụng, lạm dụng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử để xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, can thiệp vào công việc nội bộ, đe dọa an ninh và lợi ích quốc gia; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây tổn hại cho sức khỏe, tính mạng con người, môi trường.
2. Nghiên cứu, phát triển, chế tạo, mua bán, vận chuyển, chuyển giao, tàng trữ, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí bức xạ.
3. Tiến hành công việc bức xạ, thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
4. Sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng có hoạt độ phóng xạ cao hơn mức quy định của pháp luật.
5. Nhập khẩu chất thải phóng xạ.
6. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân.
7. Xâm phạm công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
8. Chiếm đoạt, phá hoại, chuyển giao bất hợp pháp vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân.
9. Che giấu thông tin, trì hoãn cung cấp thông tin hoặc đưa thông tin không có căn cứ, không đúng sự thật về sự cố bức xạ và hạt nhân làm tổn hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
10. Tiết lộ, khai thác, sử dụng sai mục đích thông tin bí mật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
11. Cung cấp thông tin sai lệch, giả mạo hồ sơ hoặc tài liệu liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử nhằm trục lợi hoặc gây cản trở công tác quản lý nhà nước.
[bookmark: _Toc193274046][bookmark: _Toc433623905]
[bookmark: _Toc198388631]Chương II
[bookmark: _Toc193274047][bookmark: _Toc198388632]PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Điều 10. [bookmark: _Hlk198713864][bookmark: _Toc193274048][bookmark: _Toc198388633] Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
1. Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình:
a) Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình được lập trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội;
b) Nội dung của Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình bao gồm: quan điểm; mục tiêu; các nhiệm vụ; các giải pháp và nguồn lực thực hiện.
2. Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
a) Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, được lập trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, quy hoạch ngành quốc gia có liên quan, đề ra định hướng cơ bản dài hạn và xác định các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình;
b) Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử được điều chỉnh khi có sự điều chỉnh mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược ngành và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch làm thay đổi nội dung của quy hoạch. Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử được điều chỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn khi có một trong các căn cứ sau đây: việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ về bảo đảm quốc phòng, an ninh, sắp xếp đơn vị hành chính, dự án quan trọng quốc gia làm thay đổi một hoặc một số nội dung quy hoạch; quy hoạch có mâu thuẫn với quy hoạch cao hơn; quy hoạch có mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp; việc thực hiện dự án khẩn cấp, nhiệm vụ cấp bách làm thay đổi một hoặc một số nội dung quy hoạch theo quy định của Chính phủ.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 11. [bookmark: _Toc193274049][bookmark: _Toc198388634] Phát triển nguồn nhân lực
1. Nhà nước có chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia thực hiện chương trình này.
2. Nhà nước có chính sách ưu đãi, thu hút, trọng dụng nhân lực trình độ cao, chuyên gia ở trong và ngoài nước làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đạt loại giỏi trở lên vào làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử của Nhà nước. 
3. Nhà nước có chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân; mở rộng vai trò và trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
4. Người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước được hưởng phụ cấp đặc thù. Người tham gia, thực hiện phát triển điện hạt nhân thuộc tập đoàn, tổng công ty Nhà nước được hưởng phụ cấp lương. Người hoạt động công vụ tiếp xúc với phóng xạ được hưởng chế độ hỗ trợ.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 12. [bookmark: _Toc193274050][bookmark: _Toc198388635] Các biện pháp thúc đẩy phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
1. Nhà nước ưu tiên đầu tư có trọng điểm và khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài, tổ chức quốc tế đầu tư vào hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động phục vụ phát triển điện hạt nhân.
2. Ưu tiên đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử:
a) Ưu tiên nguồn lực đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
b) Nhà nước có chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử;
c) Ưu tiên nguồn lực quốc gia để đầu tư phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
3. Nhà nước có chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
4. Nhà nước có trách nhiệm xây dựng, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu về các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trên phạm vi cả nước. 
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 13. [bookmark: _Toc193274051][bookmark: _Toc198388636] Xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 
1. Nhà nước thực hiện đa dạng hóa tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo, tổ chức tiến hành công việc bức xạ, tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; tổ chức, cá nhân tham gia thành lập, đầu tư cho tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo, tổ chức tiến hành công việc bức xạ, tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định pháp luật về điện lực và pháp luật khác có liên quan, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, bền vững, hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người sử dụng dịch vụ và cộng đồng; khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử. 
2. Hình thức thu hút nguồn lực xã hội cho các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử bao gồm: 
a) Đầu tư thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, tổ chức tiến hành công việc bức xạ, tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
b) Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, tổ chức tiến hành công việc bức xạ, tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
c) Vay vốn để đầu tư công trình hạ tầng, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân;
d) Đầu tư hợp tác với các tổ chức nghiên cứu năng lượng nguyên tử quốc tế thành lập các phòng thí nghiệm chung; 
đ) Thuê, cho thuê tài sản và sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, liên doanh, liên kết; 
e) Mua trả chậm, trả dần, thuê, mượn một số thiết bị bức xạ; 
g) Tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; 
h) Hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
3. Việc thực hiện thu hút các nguồn lực xã hội cho dịch vụ sự nghiệp công của Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật. 
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc193274052]
[bookmark: _Toc198388638][bookmark: _Toc193274053]Chương III
[bookmark: _Toc198388639][bookmark: _Toc193274054]AN TOÀN, BẢO VỆ BỨC XẠ VÀ AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ, 
VẬT LIỆU HẠT NHÂN 
Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 14. [bookmark: _Toc193274055][bookmark: _Toc198388640] Công việc bức xạ 
Công việc bức xạ bao gồm các hoạt động sau đây:
1. [bookmark: khoan_1_dieu_14]Vận hành nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
2. Vận hành thiết bị chiếu xạ.
3. Sử dụng thiết bị bức xạ; sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ.
4. Sản xuất, chế biến chất phóng xạ, làm giàu urani, chế tạo nhiên liệu hạt nhân. 
5. Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phóng xạ.
6. Xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
7. [bookmark: khoan_7_dieu_14]Xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động, chấm dứt hoạt động của cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân.
8. Nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân.
9. Đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ, vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.
10. Các công việc bức xạ khác theo quy định của Chính phủ.
Điều 15. [bookmark: _Toc193274056][bookmark: _Toc198388641] Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử bao gồm các hoạt động sau: 
1. Đào tạo an toàn bức xạ; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
2. Lắp đặt nguồn phóng xạ, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân.
3. Đo liều chiếu xạ cá nhân; đánh giá hoạt độ phóng xạ.
4. Kiểm định thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân; hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.
5. Tẩy xạ, kiểm xạ.
6. Thử nghiệm thiết bị bức xạ.
7. Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ.
Điều 16. [bookmark: _Toc193274057][bookmark: _Toc198388642] Cơ sở bức xạ
Cơ sở bức xạ bao gồm:
1. Cơ sở vận hành máy gia tốc.
2. Cơ sở vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ.
3. Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ.
4.	Cơ sở quốc gia lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; 
5. Cơ sở lưu giữ, xử lý, chôn cất tập trung chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.
Điều 17. [bookmark: _Toc198388643][bookmark: _Toc193274058][bookmark: _Hlk198301553] Báo cáo đánh giá an toàn, phân tích an toàn và thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ 
1. Báo cáo đánh giá an toàn
a) Tổ chức, cá nhân phải lập Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc bức xạ khi đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, trừ hoạt động quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 14 Luật này.
b) Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc bức xạ phải phù hợp với từng công việc bức xạ.
2. Báo cáo phân tích an toàn 
Cơ sở bức xạ phải lập Báo cáo phân tích an toàn khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động, chấm dứt hoạt động, trừ cơ sở vận hành thiết bị chiếu xạ có cơ cấu tự che chắn theo thiết kế của nhà sản xuất và cơ sở vận hành máy gia tốc di động để soi chiếu kiểm tra hàng hóa. 
3. Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ
Định kỳ hằng năm hoặc khi có yêu cầu của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải báo cáo hoặc cập nhật thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ đến cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia thông qua cổng thông tin điện tử. 
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 18. [bookmark: _Toc193274061][bookmark: _Toc198388644] Kiểm soát chiếu xạ do công việc bức xạ gây ra
1. Kiểm soát chiếu xạ do công việc bức xạ gây ra gồm có:
a) Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp là kiểm soát liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ khi tiến hành công việc bức xạ;
b) Kiểm soát chiếu xạ y tế là kiểm soát liều chiếu xạ đối với: người bệnh trong chẩn đoán và điều trị; người hỗ trợ và chăm sóc người bệnh; người tình nguyện tham gia vào các chương trình nghiên cứu y sinh học;
c) Kiểm soát chiếu xạ công chúng là kiểm soát liều chiếu xạ do công việc bức xạ gây ra đối với những người không thuộc các đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 
2. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong kiểm soát chiếu xạ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 của Luật này.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 19. [bookmark: _Toc193274062][bookmark: _Toc198388645] An ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân
1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ:
a) Xây dựng, duy trì và tăng cường văn hóa an ninh;
b) Xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ phù hợp với mức độ nguy hiểm của nguồn phóng xạ và dựa trên việc đánh giá mối đe dọa nhằm ngăn chặn việc thất lạc, mất cắp, chiếm đoạt, phá hoại; 
c) Duy trì việc bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ tại cơ sở cho đến khi nguồn phóng xạ đạt mức thanh lý;
d) Xem xét các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh nguồn phóng xạ từ giai đoạn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, bảo đảm các biện pháp này hỗ trợ, không gây ảnh hưởng xấu đến nhau;
đ) Kiểm đếm nguồn phóng xạ định kỳ;
e) Có kế hoạch ứng phó các trường hợp mất an ninh nguồn phóng xạ;
g) Thực hiện các quy định về bảo mật thông tin liên quan đến hệ thống bảo đảm an ninh, bao gồm cả an ninh mạng theo quy định của pháp luật. 
2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có vật liệu hạt nhân:
a) Xây dựng, duy trì và tăng cường văn hóa an ninh;
b) Xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo vệ thực thể đối với vật liệu hạt nhân dựa trên việc đánh giá các mối đe dọa, bản chất của vật liệu hạt nhân và hậu quả có thể xảy ra trong trường hợp bị thất lạc, mất cắp, chiếm đoạt, phá hoại;
c) Áp dụng nguyên tắc bảo vệ theo chiều sâu khi thiết kế, xây dựng các biện pháp bảo vệ thực thể đối với vật liệu hạt nhân;
d) Xây dựng và thực hiện chính sách và chương trình bảo đảm chất lượng đối với hệ thống bảo vệ thực thể;
đ) Có kế hoạch ứng phó với các tình huống mất an ninh;
e) Thực hiện các quy định về bảo mật thông tin liên quan đến hệ thống bảo vệ thực thể, bao gồm cả an ninh mạng theo quy định của pháp luật. 
3. Tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân bị thất lạc, bị chiếm đoạt hoặc bị phá hoại có trách nhiệm:
a) Báo cáo ngay cho cơ quan công an, cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất và cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia;
b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức tìm kiếm, thu hồi và xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân.
4. Tổ chức, cá nhân phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nằm ngoài kiểm soát phải báo cáo ngay cho cơ quan công an, cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất và cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này và quy định trách nhiệm đối với chi phí ứng phó, tìm kiếm, thu hồi và xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân.
Điều 20. [bookmark: _Toc193274063][bookmark: _Toc198388646] Kiểm xạ khu vực làm việc
1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải tổ chức thực hiện định kỳ và có hệ thống việc kiểm xạ khu vực làm việc, đo đạc các thông số cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá an toàn. 
2. Máy móc, thiết bị sử dụng cho việc kiểm xạ, đo đạc phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phải được bảo dưỡng, hiệu chuẩn định kỳ. 
3. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập, cập nhật và bảo quản hồ sơ kiểm xạ.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 21. [bookmark: _Toc193274064][bookmark: _Toc198388647] Chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ
1. Khi chấm dứt hoạt động, cơ sở bức xạ phải thực hiện đúng kế hoạch tháo dỡ, tẩy xạ, xử lý nguồn bức xạ, chất thải phóng xạ đã được phê duyệt trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chấm dứt hoạt động.
2. Cơ sở bức xạ phải chịu mọi chi phí tháo dỡ và chi phí lưu giữ, xử lý chất thải phóng xạ sinh ra do quá trình tháo dỡ.
3. Việc tháo dỡ, tẩy xạ, xử lý nguồn bức xạ, chất thải phóng xạ được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 
4. Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia tổ chức kiểm tra việc tháo dỡ, tẩy xạ, xử lý nguồn bức xạ, chất thải phóng xạ và công nhận cơ sở bức xạ đã hết trách nhiệm bảo đảm an toàn.
Điều 22. [bookmark: _Toc193274065][bookmark: _Toc198388648] Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn, bảo vệ bức xạ, bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân 
1. Chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn về an toàn, bảo vệ bức xạ, an ninh các nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân.
2. Trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:
a) Chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo đảm an toàn, bảo vệ bức xạ, bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thực hiện các quy định của Luật này đối với việc tiến hành công việc bức xạ;
b) Bố trí người phụ trách an toàn bức xạ; quy định trách nhiệm và quyền hạn của người phụ trách an toàn bức xạ bằng văn bản;
c) Thực hiện đầy đủ các điều kiện trong giấy phép;
d) Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy hoặc các chỉ dẫn về an toàn, bảo vệ bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân;
đ) Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, đào tạo an toàn, bảo vệ bức xạ, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp và theo dõi liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ;
e) Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân; cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết khi được yêu cầu;
g) Tổ chức kiểm xạ, kiểm soát chất thải phóng xạ, bảo đảm không vượt quá giới hạn liều theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;
h) Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và tổ chức hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở. Báo cáo cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia khi có sự cố bức xạ và hạt nhân xảy ra tại cơ sở.
3. Trách nhiệm của người phụ trách an toàn bức xạ:
a) Giúp người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ thực hiện quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, và h khoản 2 Điều này;
b) Giúp người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để tuân thủ các điều kiện về an toàn bức xạ;
c) Quản lý các hoạt động liên quan đến lưu giữ, sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân bảo đảm an toàn, bảo vệ bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân tại cơ sở trong phạm vi trách nhiệm của mình;
d) Báo cáo người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ khi phát hiện có dấu hiệu bất thường về an toàn, an ninh, khi có sự cố bức xạ và hạt nhân;
đ) Lập và lưu giữ hồ sơ liên quan đến an toàn bức xạ và hạt nhân.
4. Trách nhiệm của nhân viên bức xạ:
a) Thực hiện quy định của pháp luật, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và các hướng dẫn về an toàn phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành;
b) Sử dụng thiết bị theo dõi liều chiếu xạ và phương tiện bảo vệ khi tiến hành công việc bức xạ, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp theo chỉ dẫn của người phụ trách an toàn bức xạ; từ chối làm việc khi điều kiện bảo đảm an toàn không đầy đủ, trừ trường hợp tham gia khắc phục sự cố bức xạ và hạt nhân;
c) Báo cáo ngay cho người phụ trách an toàn bức xạ khi có hiện tượng bất thường về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân trong quá trình tiến hành công việc bức xạ;
d) Thực hiện biện pháp khắc phục sự cố bức xạ và hạt nhân theo kế hoạch ứng phó sự cố do cơ sở xây dựng hoặc theo chỉ dẫn của người được chỉ định bởi người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép. 
Điều 23. [bookmark: _Toc193274066][bookmark: _Toc198388649] Hạn chế tác hại của chiếu xạ hiện hữu đối với con người 
1. Chiếu xạ hiện hữu bao gồm: 
a) Chiếu xạ trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các chất phóng xạ tồn dư phát sinh từ các hoạt động trong quá khứ chưa được kiểm soát hoặc phát sinh từ các sự cố bức xạ và hạt nhân đã được công bố kết thúc;
b) Chiếu xạ tự nhiên bởi bức xạ từ vũ trụ và các vật thể tự nhiên xung quanh.
2. Chính phủ phân công các bộ, ngành liên quan xác định địa điểm có mức chiếu xạ hiện hữu có khả năng gây hại cho con người cần có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền; tổ chức khảo sát, đánh giá khả năng gây hại; thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp lập kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm đến mức thấp nhất tác hại đối với con người.
Điều 24. [bookmark: _Toc193274067][bookmark: _Toc198388650] Quan trắc phóng xạ môi trường
1. Quan trắc phóng xạ môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về diễn biến phóng xạ trong các thành phần môi trường tại các khu vực quan trắc. Quan trắc phóng xạ môi trường giúp phát hiện kịp thời mọi diễn biến bất thường về bức xạ tác động đến môi trường, hỗ trợ việc chủ động ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; cung cấp cơ sở dữ liệu về phóng xạ phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và cam kết quốc tế trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tham gia.
2. Nhà nước bảo đảm ngân sách để xây dựng và vận hành mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia gồm: Trung tâm điều hành, trạm vùng, trạm địa phương và trạm cơ sở. 
3. Cơ sở tiến hành công việc bức xạ có nguy cơ làm phát tán chất phóng xạ phải tiến hành quan trắc phóng xạ, báo cáo cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia kết quả quan trắc định kỳ và báo cáo ngay khi phát hiện kết quả quan trắc bất thường.
4. Dữ liệu quan trắc phải được quản lý và chia sẻ trên Nền tảng số quốc gia về an toàn bức xạ và hạt nhân.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 25. [bookmark: _Toc193274068][bookmark: _Toc198388651] Yêu cầu về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, thuốc phóng xạ trong y tế phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong kiểm soát chiếu xạ quy định tại khoản 2 và 3 Điều 6 của Luật này. Không áp dụng nguyên tắc giới hạn liều trong chiếu xạ y tế đối với người bệnh.
2. Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, thuốc phóng xạ trong y tế phải thực hiện, tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân đối với nhân viên bức xạ, người bệnh, thân nhân của người bệnh và công chúng; xây dựng và thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng trong chẩn đoán và điều trị; thiết lập mức liều tham chiếu chẩn đoán, kiểm soát chiếu xạ cho người bệnh; khai báo, điều tra sự cố y khoa liên quan đến bức xạ; thiết lập hồ sơ quản lý liều chiếu đối với người bệnh; xây dựng và ban hành quy trình chuyên môn kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị.
3. Thiết bị bức xạ sử dụng trong y tế phải được chế tạo, kiểm định đáp ứng quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
4. Nhân viên bức xạ y tế làm việc trực tiếp với các thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, thuốc phóng xạ tại các cơ sở y tế phải được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và có chứng chỉ hành nghề phù hợp. 
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc193274069]
Mục 2
[bookmark: _Toc193274094][bookmark: _Toc198388674]THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN PHÓNG XẠ

Điều 26. [bookmark: _Toc193274095][bookmark: _Toc198388675] Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phóng xạ
1. Tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phóng xạ là cơ sở tiến hành một hoặc một số công việc sau đây:
a) Thăm dò, khai thác, chế biến quặng urani, thori;
b) Khai thác, chế biến khoáng sản khác mà sản phẩm phụ hoặc chất thải sau chế biến có chứa các nhân phóng xạ nằm trong chuỗi phân rã phóng xạ tự nhiên của urani và thori với tổng hoạt độ hoặc nồng độ hoạt độ đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp bảo vệ bức xạ theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ.
2. Tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phóng xạ quy định tại khoản 1 Điều này phải:
a) Lập báo cáo đánh giá an toàn quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này trình cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia thẩm định;
b) Cung cấp thông tin liên quan đến công tác bảo vệ bức xạ khi có yêu cầu của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia.
3. Tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phóng xạ phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về địa chất và khoáng sản.
4. Chính phủ quy định chi tiết nội dung, hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá an toàn.
Điều 27. [bookmark: _Toc193274096][bookmark: _Toc198388676] Trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phóng xạ 
Tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phóng xạ có trách nhiệm:
1. Thực hiện giải pháp bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản, pháp luật về bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử. 
2. Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép về kết quả thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này.
[bookmark: _Toc193274109][bookmark: _Toc193274097]
Mục 3
[bookmark: _Toc193274110][bookmark: _Toc198388690]VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU PHÓNG XẠ VÀ NHẬP KHẨU, 
[bookmark: _Toc193274111][bookmark: _Toc198388691]XUẤT KHẨU VẬT LIỆU PHÓNG XẠ, THIẾT BỊ HẠT NHÂN

Điều 28. [bookmark: _Toc193274114][bookmark: _Toc198388694] Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh và kế hoạch ứng phó sự cố khi vận chuyển vật liệu phóng xạ
1. Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển vật liệu phóng xạ phải lập và thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh và kế hoạch ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển.
2. Kế hoạch ứng phó sự cố trong vận chuyển vật liệu phóng xạ, nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm trung bình và trên trung bình phải được cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia thẩm định. 
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 29. [bookmark: _Toc199918979][bookmark: _Toc193274115][bookmark: _Toc198388695] Vận chuyển, vận chuyển quá cảnh vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân và hoạt động quá cảnh của tàu biển, phương tiện khác có động cơ chạy bằng năng lượng nguyên tử
1. Việc vận chuyển vật liệu phóng xạ, nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm trung bình và trên trung bình, thiết bị hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, hoạt động quá cảnh của tàu biển, phương tiện khác có động cơ chạy bằng năng lượng nguyên tử trên lãnh thổ Việt Nam phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép và phải chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền.
2. Tổ chức, cá nhân vận tải không được từ chối vận chuyển vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân đã đủ điều kiện vận chuyển và được cấp phép vận chuyển theo quy định của pháp luật.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 30. [bookmark: _Toc193274118][bookmark: _Toc198388698] Kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân
1. Việc nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân chỉ được phép thực hiện khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép.
2. Cơ quan hải quan phải ưu tiên làm thủ tục hải quan theo quy định pháp luật về hải quan đối với vật liệu phóng xạ đáp ứng đầy đủ quy định tại khoản 1 Điều này; nếu vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra mà bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền buộc phải khắc phục trước khi thông quan hoặc tái xuất hoặc tịch thu. 
4. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra mà bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền buộc phải khắc phục trước khi thông quan. 
5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này và quy định cụ thể cơ chế phối hợp giữa cơ quan hải quan, cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia, các cơ quan liên quan trong việc kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân tại cửa khẩu. 
Điều 31. [bookmark: _Toc193274119][bookmark: _Toc198388699] Kiểm soát nhập khẩu hàng hoá tiêu dùng đã chiếu xạ 
1. Hàng hoá tiêu dùng đã chiếu xạ không có trong danh mục được phép nhập khẩu hoặc có trong danh mục được phép nhập khẩu nhưng đã chiếu xạ quá mức quy định thì không được phép nhập khẩu.
2. Hàng hoá tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ được phép nhập khẩu phải ghi rõ trên nhãn.
3. Chính phủ quy định về sản phẩm tiêu dùng đã chiếu xạ được phép nhập khẩu, mức chiếu xạ, phóng xạ đối với hàng hoá tiêu dùng trên cơ sở kết quả thẩm định an toàn của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia.
Điều 32. [bookmark: _Toc193274120][bookmark: _Toc198388700] Kiểm soát hàng hoá nhập khẩu có dấu hiệu chứa chất phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ
1. Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia phối hợp với cơ quan hải quan triển khai các biện pháp cần thiết để kiểm tra hàng hoá nhập khẩu khi phát hiện có dấu hiệu chứa chất phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ. Trong trường hợp có cảnh báo sớm hàng hóa có dấu hiệu chứa chất phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ, Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia phối hợp với cơ quan hải quan triển khai ngay các biện pháp cần thiết.
2. Khi phát hiện hàng hoá nhập khẩu nhiễm bẩn phóng xạ, cơ quan hải quan dừng làm thủ tục hải quan, thông báo cho chủ hàng, chủ phương tiện vận tải hoặc người thực hiện dịch vụ quá cảnh trung chuyển hàng hóa để xử lý bằng các biện pháp sau đây:
a) Áp dụng ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác hại đối với con người, môi trường;
b) Áp dụng tái xuất ngay; trong trường hợp không xác định được chủ hàng, chủ phương tiện vận tải hoặc người thực hiện dịch vụ quá cảnh trung chuyển hàng hóa để tái xuất thì áp dụng kế hoạch ứng phó sự cố đối với nguồn phóng xạ nằm ngoài kiểm soát.
3. Cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia kiểm soát việc thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về an toàn bức xạ quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Chủ hàng, chủ phương tiện vận tải hoặc người thực hiện dịch vụ quá cảnh trung chuyển hàng hóa có trách nhiệm khắc phục mọi hậu quả do hàng hoá nhập khẩu chứa chất phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ gây ra tại cửa khẩu.
5. Cơ quan quản lý nhà nước được giao làm đầu mối thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử quy định danh mục hàng hóa phải kiểm xạ.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Mục 4
[bookmark: _Toc193274098][bookmark: _Toc198388678][bookmark: _Toc156287315]CHẤT THẢI PHÓNG XẠ, NGUỒN PHÓNG XẠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG VÀ NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Điều 33. [bookmark: _Toc193274099][bookmark: _Toc198388679] Nguyên tắc quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng
1. Quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng là một hoặc nhiều hoặc chuỗi hoạt động thu gom, tiền xử lý, xử lý, điều kiện hóa, lưu giữ và chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. Quản lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng là chuỗi hoạt động xử lý, lưu giữ hoặc chôn cất nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
2. Hoạt động quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
a) Bảo vệ con người và môi trường khỏi các nguy hại phóng xạ, các nguy hại khác và không tạo gánh nặng cho thế hệ tương lai;
b) Giảm thiểu phát sinh chất thải phóng xạ ở mức thấp nhất có thể;
c) Tính đến các nguy hại về sinh học, hóa học và các nguy hại khác có thể đi kèm với việc quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;
d) Có biện pháp kiểm soát tới hạn và tản nhiệt dư sinh ra trong quá trình quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;
đ) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh đối với việc quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn và hướng dẫn được quốc tế, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế công nhận và các điều ước quốc tế liên quan mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
e) Bảo đảm nguồn lực tài chính về quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
3. Địa điểm của cơ sở quốc gia lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng được xác định trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và quy hoạch khác có liên quan.
4. Địa điểm của cơ sở cấp tỉnh lưu giữ, xử lý, chôn cất tập trung chất thải phóng xạ được xác định trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và quy hoạch khác có liên quan.
5. Cơ quan ở trung ương làm đầu mối thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tổ chức xây dựng nội dung quy hoạch về địa điểm của cơ sở quốc gia lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng để tích hợp vào quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia.6. Chính phủ quy định chi tiết các khoản 3, 4 và 5 Điều này; quy định tiêu chí và điều kiện xác định địa điểm lưu giữ dài hạn chất thải phóng xạ đã qua sử dụng và địa điểm chôn cất nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Điều 34. [bookmark: _Toc193274100][bookmark: _Toc198388680]Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân làm phát sinh chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng hoặc nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng
1. Khai báo với cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia về chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng hoặc nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng phát sinh trong quá trình tiến hành công việc bức xạ. 
2. Có phương án quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng bảo đảm an toàn, an ninh.
3. Bảo đảm chi phí cho việc quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng hoặc nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
4. Trường hợp chuyển giao chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng hoặc nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định về chuyển giao chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng hoặc nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. 
5. Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng hoặc nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Điều 35. [bookmark: _Toc193274101][bookmark: _Toc198388681] Cơ sở lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng
1. Cơ sở lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Có năng lực hoạt động lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;
b) Có giấy phép lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng được phân loại theo quy định.
2. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này và các nội dung sau đây:
a) Phân loại, lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;
b) Yêu cầu lựa chọn địa điểm xây dựng cơ sở lưu giữ, xử lý và chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;
c) Việc bảo đảm tài chính cho hoạt động và chấm dứt hoạt động của cơ sở quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;
d) Trách nhiệm các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có liên quan trong bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Điều 36. [bookmark: _Toc193274102][bookmark: _Toc198388682] Xuất khẩu chất thải phóng xạ, xuất khẩu và nhập khẩu nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng 
1. Việc xuất khẩu chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng phải được cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia cấp phép khi đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Quốc gia nhập khẩu đã được thông báo về việc chuyển giao chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và đã đồng ý tiếp nhận;
b) Việc vận chuyển chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tuân thủ các cam kết quốc tế tại tất cả các quốc gia mà các vật liệu đó quá cảnh;
c) Quốc gia nhập khẩu có hạ tầng kỹ thuật và pháp luật cần thiết để quản lý an toàn, an ninh chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng phù hợp với các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận và các hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế.
2. Việc nhập khẩu nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng thực hiện theo quy định của Chính phủ. 
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 37. [bookmark: _Toc198388683][bookmark: _Toc193274103] Quản lý vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ và thanh lý vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng 
1. Thanh lý vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng là thủ tục đưa vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng ra khỏi đối tượng quản lý của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia.
2. Tổ chức, cá nhân có vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ có trách nhiệm sau đây:
a) Quản lý vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ theo quy định tại Điều 33, Điều 34 và Điều 35 của Luật này hoặc chuyển giao cho cơ sở đã được cấp phép quản lý chất thải phóng xạ;
b) Đề nghị cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia cho phép thanh lý vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ khi mức nhiễm bẩn phóng xạ thấp hơn hoặc bằng mức thanh lý.
3. Tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ đã qua sử dụng đề nghị cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia cho phép thanh lý nguồn phóng xạ đã qua sử dụng có tổng hoạt độ nhỏ hơn hoặc bằng mức thanh lý. 
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; việc quản lý đối với các nguồn phóng xạ được phép thanh lý.

[bookmark: _Toc198388652][bookmark: _Toc193274093]Chương IV
AN TOÀN VÀ AN NINH CƠ SỞ HẠT NHÂN 
Điều 38.  Yêu cầu về an toàn và an ninh cơ sở hạt nhân
1. Cơ sở hạt nhân bao gồm:
a) Nhà máy điện hạt nhân;
b) Cơ sở vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu;
c) Cơ sở chuyển hóa, làm giàu urani, chế tạo, tái chế nhiên liệu hạt nhân;
d) Cơ sở lưu giữ, xử lý, chôn cất nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
2. Cơ sở hạt nhân phải bảo đảm yêu cầu sau đây:
a) Kiểm soát liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ, công chúng; kiểm soát lượng phát thải phóng xạ ra môi trường không vượt quá giới hạn quy định;
b) Ngăn ngừa sự cố bức xạ và hạt nhân; giảm thiểu hậu quả đối với con người, môi trường và xã hội trong trường hợp xảy ra sự cố;
c) Bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân trong việc xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động thiết bị hạt nhân, cơ sở hạt nhân; trong sử dụng, lưu giữ và vận chuyển nhiên liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân và chất thải phóng xạ; 
d) Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đối phó với nguy cơ thất lạc, hành vi đánh cắp, chiếm đoạt, phá hoại, chuyển giao hoặc sử dụng bất hợp pháp vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân; hành vi tiếp cận bất hợp pháp hoặc phá hoại cơ sở hạt nhân;
đ) Việc lựa chọn địa điểm, thiết kế, chế tạo, xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động cơ sở hạt nhân phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì có thể áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế do đối tác thực hiện đề xuất áp dụng cho dự án nhưng phải bảo đảm phù hợp với điều kiện Việt Nam và phù hợp với các tiêu chuẩn, hướng dẫn về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế.
3. Chính phủ quy định chi tiết về:
a) Trách nhiệm của các bộ, cơ quan có liên quan tới an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân đối với cơ sở hạt nhân; 
b) Yêu cầu an toàn bức xạ đối với thiết kế, xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động cơ sở hạt nhân;
c) Yêu cầu an toàn hạt nhân đối với địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động cơ sở hạt nhân;
d) Yêu cầu về an ninh hạt nhân đối với vật liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân và cơ sở hạt nhân.
Điều 39.  Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hạt nhân 
1. Trách nhiệm chung:
a) Chịu trách nhiệm cao nhất về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân và bảo vệ môi trường trong toàn bộ vòng đời cơ sở hạt nhân;
b) Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật có liên quan và điều kiện của giấy phép được cấp; 
c) Xây dựng các biện pháp quản lý, phân công rõ trách nhiệm và quyền hạn cho các bộ phận, cá nhân liên quan đến an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân; thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá việc thực hiện;
2. Trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân:
a) Bảo đảm các nguồn lực cần thiết cho công tác bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân; 
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện: báo cáo phân tích an toàn, hệ thống quản lý chất lượng, kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở; 
c) Tổ chức quan trắc phóng xạ môi trường theo quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật này; 
d) Lập và gửi báo cáo thực trạng an toàn hằng năm, báo cáo tổng thể 10 năm hoặc báo cáo theo yêu cầu tới cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia;
đ) Thiết lập và duy trì văn hóa an toàn.
3. Bảo đảm an ninh hạt nhân:
a) Bảo đảm các nguồn lực cần thiết cho công tác bảo đảm an ninh hạt nhân; 
b) Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh cơ sở hạt nhân; 
c) Thiết lập và duy trì văn hóa an ninh;
d) Thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để tìm kiếm, thu hồi nhiên liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân bị thất lạc, chiếm đoạt, chuyển giao hoặc sử dụng trái phép; đồng thời báo cáo cho Ủy ban nhân dân, cơ quan Công an nơi gần nhất và cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia; chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí liên quan; 
đ) Triển khai hệ thống bảo đảm an ninh và bảo vệ thực thể nhằm phát hiện, ngăn chặn và ứng phó kịp thời với các hành vi chiếm đoạt, chuyển giao, sử dụng trái phép nhiên liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân; hành vi khủng bố, phá hoại đối với thiết bị hạt nhân. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, phải báo cáo ngay cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia và cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 40.  Thông tin, tuyên truyền 
1. Cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền được phân công, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có cơ sở hạt nhân và cơ sở hạt nhân tổ chức thực hiện các quy định sau đây:
a) Tuyên truyền, cung cấp thông tin nhằm nâng cao hiểu biết của nhân dân về cơ sở hạt nhân;
b) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn, an ninh và ứng phó sự cố cho nhân dân địa phương nơi có cơ sở hạt nhân;
c) Cung cấp thường xuyên thông tin về tình trạng an toàn, an ninh của cơ sở hạt nhân cho nhân dân địa phương;
[bookmark: _Hlk199749472]d) Thiết lập cơ chế giám sát, tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, cộng đồng dân cư về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân.
2. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.


Chương V
NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN, LÒ PHẢN ỨNG 
HẠT NHÂN NGHIÊN CỨU
Mục I
NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
Điều 41. Yêu cầu chung
1. Việc lựa chọn, phê duyệt địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành thử, vận hành, chấm dứt hoạt động và bảo đảm an toàn, an ninh nhà máy điện hạt nhân phải tuân thủ quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia có trách nhiệm tham mưu, giúp cơ quan ở trung ương làm đầu mối thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử chủ trì thẩm định an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, giám sát, thanh sát hạt nhân đối với các hoạt động liên quan đến nhà máy điện hạt nhân theo quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan.
Điều 42.  Chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân
1. Việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.
2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện tương ứng theo pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư tùy theo nguồn vốn của dự án.
3. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhà máy điện hạt nhân được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, đồng thời phải bao gồm các nội dung  về khảo sát và đánh giá sơ bộ tính phù hợp của địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đánh giá sơ bộ về tác động phóng xạ theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, thiết kế sơ bộ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 44 Luật này và các nội dung đặc thù khác có liên quan.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 43.  Địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân
1. Chủ đầu tư có trách nhiệm khảo sát, đánh giá địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Việc khảo sát, đánh giá phải xem xét đầy đủ các yếu tố sau đây: 
a) Các yếu tố tự nhiên và nhân tạo có khả năng tác động từ bên ngoài tới an toàn của nhà máy điện hạt nhân; 
b) Các đặc điểm của địa điểm và môi trường liên quan tới phát tán phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân có thể gây hại cho con người và môi trường; 
c) Mật độ, phân bố dân cư và các đặc điểm của khu vực liên quan tới khả năng thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố; 
d) Đặc điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn của địa điểm, bao gồm nguy cơ xâm nhập trái phép, phá hoại, tấn công khủng bố và các yếu tố ảnh hưởng đến việc bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân.
2. Chủ đầu tư phải lập hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân. 
3. Địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân được phê duyệt khi đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây: 
a) Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành liên quan; 
b) Bảo đảm an toàn cho dân cư trên địa bàn và bảo vệ môi trường; 
c) Bảo đảm an toàn cho hoạt động của nhà máy điện hạt nhân có tính tới các yếu tố địa chất, khí tượng, thủy văn, thiên tai, giao thông và các yếu tố khác;
d) Bảo đảm quốc phòng, an ninh nhà máy điện hạt nhân, phù hợp với yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; 
đ) Bảo đảm khả năng thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố, giảm thiểu hậu quả khi xảy ra sự cố; 
4. Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Việc phê duyệt địa điểm được thực hiện trước hoặc đồng thời với việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. 
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Điều 44.  Thiết kế xây dựng nhà máy điện hạt nhân
1. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập thiết kế xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo từng giai đoạn phù hợp với tiến độ và yêu cầu kỹ thuật của dự án; bảo đảm thiết kế xây dựng đáp ứng các yêu cầu về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân, theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử. Thiết kế xây dựng phải được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về năng lượng nguyên tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan và được kiểm soát thông qua hệ thống quản lý chất lượng.
2. Thiết kế xây dựng nhà máy điện hạt nhân phải đáp ứng các nguyên tắc cơ bản sau đây:
a) Tuân thủ nguyên tắc bảo vệ theo chiều sâu, nguyên tắc bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân;
b) Sử dụng các công nghệ tiên tiến, được kiểm chứng;
c) Bảo đảm vận hành ổn định, tin cậy trong các giới hạn và điều kiện vận hành trong toàn bộ vòng đời của nhà máy; có tính tới yếu tố con người và tương tác giữa người và máy.
3. Thiết kế xây dựng nhà máy điện hạt nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về năng lượng nguyên tử đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu theo từng giai đoạn như sau:
a) Thiết kế sơ bộ thuộc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phải bảo đảm đủ thông tin cần thiết để đánh giá sơ bộ cho lựa chọn địa điểm xây dựng; 
b) Thiết kế cơ sở thuộc báo cáo nghiên cứu khả thi phải bảo đảm đủ thông tin để đánh giá sự phù hợp của công nghệ được lựa chọn và tính khả thi của các giải pháp thiết kế về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân;
c) Thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở tại các giai đoạn thực hiện dự án phải phù hợp với các đặc điểm của địa điểm, dựa trên các tiêu chí thiết kế bảo đảm công trình được xây dựng phù hợp với yêu cầu an toàn, bảo đảm việc vận hành an toàn của nhà máy điện hạt nhân, bảo đảm đủ nội dung thông tin để lập báo cáo phân tích an toàn theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
d) Trong trường hợp triển khai các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân có các yêu cầu về thiết kế theo thông lệ quốc tế khác với quy định tại các điểm a, b và c khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ.
4. Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về năng lượng nguyên tử và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
5. Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia thẩm định các nội dung của thiết kế có liên quan đến an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân quy định tại khoản 3 Điều này làm căn cứ để thực hiện thẩm định, phê duyệt quy định tại khoản 4 Điều này. 
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 45. Quyết định đầu tư dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân:
a) Thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó phải bao gồm các nội dung đánh giá tác động môi trường về bức xạ;
b) Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhà máy điện hạt nhân theo quy định của pháp luật về xây dựng, bổ sung các nội dung: phương án đảm bảo cung cấp nhiên liệu hạt nhân; an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân; xử lý, quản lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, chất thải phóng xạ; biện pháp bảo vệ môi trường; phương án đào tạo nguồn nhân lực và các nội dung đặc thù khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
3. Đối với dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân sử dụng vốn đầu tư công thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng thực hiện theo pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng.
4. Việc quyết định đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân không sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 46.  Xây dựng nhà máy điện hạt nhân
1. Chủ đầu tư phải lập Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân, trong đó bao gồm báo cáo phân tích an toàn giai đoạn xây dựng và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, pháp luật về xây dựng, nộp cơ quan được Chính phủ phân công làm đầu mối thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
2. Việc thi công các hạng mục liên quan đến an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân chỉ được thực hiện sau khi chủ đầu tư được cấp giấy phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Cơ quan có thẩm quyền chỉ cấp giấy phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân khi các điều kiện sau đây được đáp ứng:
a) Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn xây dựng đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;
b) Thiết kế của nhà máy điện hạt nhân phù hợp với đặc điểm của địa điểm xây dựng, bảo đảm không gây ảnh hưởng bất lợi đến địa điểm; đáp ứng các quy định tại khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 45 của Luật này.
c) Hệ thống quản lý chất lượng xây dựng đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về xây dựng; 
d) Chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan có đủ năng lực để thực hiện xây dựng nhà máy điện hạt nhân; 
đ) Kế hoạch chấm dứt hoạt động đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;
e) Kế hoạch xây dựng đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật năng lượng nguyên tử; 
g) Kế hoạch bảo đảm an ninh đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và quy định khác của pháp luật có liên quan;
h) Đáp ứng các quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Chủ đầu tư phải tổ chức kiểm tra và giám sát chất lượng việc chế tạo các cấu trúc, hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn của nhà máy điện hạt nhân, giám sát các nhà thầu chính, nhà thầu phụ, các nhà cung cấp.
4. Trong quá trình thi công xây dựng, nếu có điều chỉnh thiết kế làm ảnh hưởng đến các giải pháp bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân so với nội dung đã được thẩm định, Chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia để xem xét, chấp thuận trước khi tiếp tục thi công các hạng mục liên quan.
5. Việc thi công xây dựng, quản lý chất lượng, nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của chủ đầu tư, bảo hành, bảo trì, bàn giao công trình xây dựng tổ máy điện hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và quy định khác của pháp luật có liên quan.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Điều 47.  Vận hành thử tổ máy điện hạt nhân 
1. Vận hành thử tổ máy điện hạt nhân bao gồm 2 giai đoạn chính:
a) Thử nghiệm không có nhiên liệu hạt nhân là giai đoạn thực hiện các hoạt động thử nghiệm, kiểm tra riêng lẻ và tích hợp các cấu trúc, hệ thống và bộ phận nhằm xác minh tính toàn vẹn cơ học, khả năng vận hành và chức năng thiết kế của chúng trong điều kiện không có nhiên liệu hạt nhân;
b) Vận hành thử có nhiên liệu hạt nhân là giai đoạn thực hiện  các hoạt động đưa nhiên liệu hạt nhân vào lò phản ứng và tiến hành các thử nghiệm khởi động, kiểm tra các hệ thống và thiết bị trong điều kiện có mặt nhiên liệu hạt nhân nhằm xác minh khả năng vận hành an toàn của nhà máy theo từng mức công suất.
2. Chủ đầu tư phải lập chương trình vận hành thử nộp cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia thẩm định, phê duyệt trước khi tiến hành thử nghiệm không có nhiên liệu hạt nhân.
3. Chủ đầu tư phải được cấp giấy phép vận hành thử trước khi nạp nhiên liệu vào lò phản ứng.
4. Các yêu cầu để được cấp giấy phép vận hành thử:
a) Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn vận hành thử, chương trình vận hành thử, giới hạn và điều kiện vận hành, kết quả thử nghiệm không sử dụng nhiên liệu hạt nhân đáp ứng yêu cầu an toàn;
b) Các hạng mục kỹ thuật phải được hoàn thành và đáp ứng yêu cầu an toàn trước khi vận hành thử;
c) Hệ thống quản lý an toàn và hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;
d) Chủ đầu tư có đủ năng lực bảo đảm vận hành thử an toàn; nhân sự vận hành được đào tạo, cấp chứng chỉ phù hợp; có chương trình đào tạo, huấn luyện và sử dụng thiết bị mô phỏng theo quy định của pháp luật;
đ) Hướng dẫn vận hành, kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở, kế hoạch bảo đảm an ninh đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;
e) Giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
g) Tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.
5. Việc vận hành thử phải tuân thủ chương trình vận hành thử đã được phê duyệt, trong trường hợp có sự thay đổi phải được sự chấp thuận của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia.
6. Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia thực hiện giám sát toàn bộ quá trình vận hành thử để bảo đảm các hoạt động được thực hiện phù hợp với chương trình vận hành thử đã được phê duyệt và tuân thủ các yêu cầu an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân.
7. Sau khi hoàn thành việc vận hành thử, chủ đầu tư phải lập báo cáo kết quả vận hành thử, giải trình rõ các thay đổi về chỉ tiêu kỹ thuật, điều kiện và giới hạn vận hành so với thiết kế khi xây dựng.
8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định, cấp giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân; quy định trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình vận hành thử tổ máy điện hạt nhân.
Điều 48.  Vận hành tổ máy điện hạt nhân
1. Tổ chức vận hành phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành, nộp cơ quan có thẩm quyền để thẩm định, cấp phép.
2. Tổ chức vận hành được cấp giấy phép vận hành khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
a)  Có nhà máy điện hạt nhân được xây dựng phù hợp với các thông số thiết kế; tình trạng thực tế của nhà máy đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn;
b)  Có đủ nguồn lực bảo đảm việc vận hành an toàn;
c)  Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn vận hành, quy trình và hướng dẫn vận hành, các giới hạn và điều kiện vận hành đáp ứng yêu cầu an toàn;
d) Có hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn vận hành đáp ứng yêu cầu của pháp luật về năng lượng nguyên tử;
đ)  Có kế hoạch chấm dứt hoạt động đáp ứng yêu cầu của pháp luật về năng lượng nguyên tử;
e)  Có biện pháp bảo đảm tài chính để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý trong suốt quá trình vận hành và chấm dứt hoạt động;
g)  Tuân thủ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
3. Tổ chức vận hành phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật về điện lực sau khi có giấy phép vận hành theo quy định của Luật này. 
4.  Tổ chức vận hành phải bảo đảm vận hành an toàn, ổn định theo giới hạn và điều kiện được phê duyệt; duy trì hệ thống quản lý chất lượng, quan trắc phóng xạ môi trường; thực hiện đầy đủ các chương trình bảo trì, thử nghiệm, quan trắc, kiểm tra và kiểm soát chất lượng, bảo đảm năng lực ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; thường xuyên đánh giá rủi ro bức xạ và áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp theo mức độ quan trọng về an toàn.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình vận hành tổ máy điện hạt nhân.
Điều 49. Chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân
	1. Tổ chức vận hành nhà máy điện hạt nhân có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cấp phép chấm dứt hoạt động, nộp cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp phép. 
2. Chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân là việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và hành chính nhằm công nhận tổ chức vận hành hết trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân. Việc chấm dứt hoạt động bao gồm tẩy xạ, tháo dỡ, quản lý chất thải phóng xạ phát sinh trong quá trình này và các hoạt động có liên quan.
3. Kế hoạch chấm dứt hoạt động phải được xem xét từ giai đoạn thiết kế và được rà soát, cập nhật định kỳ theo quy định hoặc khi có sự thay đổi so với các giai đoạn trước đó. Kế hoạch chấm dứt hoạt động phải được phê duyệt bởi cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia, mọi thay đổi so với kế hoạch đã được phê duyệt phải được cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia chấp thuận.
4. Tổ chức vận hành nhà máy điện hạt nhân phải chịu mọi chi phí và có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ nguồn tài chính cho việc chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân. 
5. Nhà máy điện hạt nhân chỉ được công nhận đã chấm dứt hoạt động và hết trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân khi hoàn thành Kế hoạch chấm dứt hoạt động đã được phê duyệt.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 50.  Thẩm định các nội dung liên quan đến nhà máy điện hạt nhân
	1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm, công nghệ, an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân đối với nhà máy điện hạt nhân có quyền thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc phục vụ công tác thẩm định. 
	2. Chi phí thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.
	3. Chính phủ quy định:
a) Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung liên quan đến nhà máy điện hạt nhân;
b) Nội dung, trách nhiệm, phương thức phối hợp thẩm định của các Bộ, cơ quan liên quan. 
Điều 51.  Giám sát an toàn và bảo đảm an ninh
1. Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia tổ chức thực hiện giám sát việc bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân tại các giai đoạn khảo sát, đánh giá địa điểm, thiết kế, chế tạo, xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động tổ máy điện hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân. 
2. Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện dấu hiệu gây mất an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân, cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia có quyền:
a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện trong thời hạn quy định;
b) Tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất theo quy định tại khoản 4 Điều 61, Điều 62 Luật này. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 63 Luật này;
c) Tạm dừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động có nguy cơ gây mất an toàn, an ninh nghiêm trọng để ngăn ngừa sự cố.
3. Cơ quan quốc phòng, cơ quan công an tổ chức lực lượng chuyên trách, thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh nhà máy điện hạt nhân theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, pháp luật về năng lượng nguyên tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
4. Chủ đầu tư, tổ chức vận hành có trách nhiệm:
a) Thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh trong quá trình khảo sát, đánh giá địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân;
b) Bảo đảm nguồn lực, tài chính và cơ sở hạ tầng phục vụ công tác bảo vệ an ninh;
c) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, cơ quan quốc phòng và các cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo đảm an ninh nhà máy điện hạt nhân.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; kinh phí bảo đảm hoạt động bảo vệ công trình nhà máy điện hạt nhân.

MỤC II
LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NGHIÊN CỨU 

Điều 52.  Yêu cầu chung
1. Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia có trách nhiệm tham mưu, giúp cơ quan ở trung ương làm đầu mối thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử chủ trì thẩm định an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, giám sát, thanh sát hạt nhân đối với các hoạt động liên quan đến lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu theo quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan.
2. Việc lựa chọn, phê duyệt địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành thử, vận hành, chấm dứt hoạt động và bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải tuân thủ quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Việc thẩm định các nội dung liên quan đến lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được thực hiện theo quy định tại Điều 50 của Luật này; 
4. Hoạt động giám sát an toàn giám sát an toàn và bảo đảm an ninh tại các giai đoạn khảo sát, đánh giá địa điểm, thiết kế, chế tạo, xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tuân thủ quy định tại Điều 51 Luật này. 
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 53. Phê duyệt chủ trương đầu tư, địa điểm, thiết kế, quyết định dự án đầu tư và xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu 
1. Việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Điều 42 của Luật này. 
2. Việc khảo sát, đánh giá, phê duyệt địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải tuân thủ các quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 43 của Luật này. Cơ quan ở trung ương làm đầu mối thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử xem xét, phê duyệt địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Việc phê duyệt địa điểm được thực hiện trước hoặc đồng thời với việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.
3. Thiết kế xây dựng lò phản ứng phạt nhân nghiên cứu phải tuân thủ quy định tại Điều 44 của Luật này trừ điểm b khoản 2.
4. Việc quyết định đầu tư dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 45 Luật này. 
5. Xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu:
a) Chủ đầu tư phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong đó bao gồm báo cáo phân tích an toàn giai đoạn xây dựng và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, pháp luật về xây dựng;
c) Trước khi tiến hành thi công xây dựng các cấu phần liên quan tới an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân, Chủ đầu tư phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này;
d) Trong quá trình thi công xây dựng, nếu có điều chỉnh thiết kế làm ảnh hưởng đến các giải pháp bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân so với nội dung đã được thẩm định, Chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia để xem xét, chấp thuận trước khi tiếp tục thi công các hạng mục liên quan.
đ) Việc thi công xây dựng, quản lý chất lượng, nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của chủ đầu tư, bảo hành, bảo trì, bàn giao công trình xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và quy định khác của pháp luật có liên quan.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 54.  Vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
1. Việc vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu ngoài việc phải tuân thủ các quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 47 của Luật này thì phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g và yêu cầu chủ đầu tư có đủ năng lực bảo đảm vận hành thử an toàn; nhân sự vận hành được đào tạo, cấp chứng chỉ phù hợp; có chương trình đào tạo, huấn luyện theo quy định của pháp luật.
2. Việc vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải tuân thủ các quy định tại khoản 1, 2 và 4 Điều 48 của Luật này.
3. Trong trường hợp dừng lò dài hạn, tổ chức vận hành phải xây dựng chương trình bảo trì kỹ thuật bao gồm các biện pháp kỹ thuật và hành chính nhằm bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân trong suốt thời gian dừng lò dài hạn. 
4. Việc chấm dứt hoạt động đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 49 của Luật này.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
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Điều 55. [bookmark: _Toc193274133][bookmark: _Toc198388716] Khai báo 
1. Tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ hoặc chất thải phóng xạ với hoạt độ trên mức miễn trừ khai báo, cấp phép, thiết bị bức xạ có suất liều, năng lượng cực đại trên mức miễn trừ khai báo, cấp phép, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, hoặc khi có kế hoạch chuyển giao, chuyển nhượng nguồn phóng xạ phải khai báo với cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia.
2. Việc khai báo phải được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có vật liệu phóng xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân hoặc thực hiện trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kế hoạch chuyển giao, chuyển nhượng nguồn phóng xạ.
3. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục khai báo và mức miễn trừ khai báo, cấp phép.
Điều 56. [bookmark: _Toc193274134][bookmark: _Toc198388717] Giấy phép tiến hành công việc bức xạ
1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ quy định tại Điều 14 của Luật này phải có giấy phép tiến hành công việc bức xạ trừ các trường hợp được miễn theo quy định của Chính phủ. 
2. Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, thẩm quyền cấp và thời hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
Điều 57. [bookmark: _Toc193274135][bookmark: _Toc198388718] Đăng ký 
1. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử quy định tại Điều 15 của Luật này phải đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
2. Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và thời hạn đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Điều 58. [bookmark: _Toc193274136][bookmark: _Toc198388719] Chứng chỉ 
1. Cá nhân thực hiện dịch vụ hoạt động hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử quy định tại Điều 15 của Luật này phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
2. Chính phủ quy định về vị trí công việc cần phải có chứng chỉ nhân viên bức xạ, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và thời hạn của chứng chỉ nhân viên bức xạ, chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Điều 59. [bookmark: _Toc193274137][bookmark: _Toc198388720] Sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép, đăng ký
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép, đăng ký phải gửi hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong các trường hợp sau đây:
a) Vi phạm điều kiện về an toàn, an ninh mà không khắc phục được trong thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;
b) Bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về an toàn, an ninh lần thứ hai trong khoảng thời gian 12 tháng;
c) Bị buộc phải chấm dứt hoạt động tiến hành công việc bức xạ theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các trường hợp sau đây:
a) Không bảo đảm các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 
b) Bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử lần thứ hai trong khoảng thời gian 12 tháng;
c) Bị buộc phải chấm dứt hoạt động hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép, đăng ký chỉ được xem xét cấp lại giấy phép, đăng ký sau 24 tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy phép, đăng ký.
5. Chính phủ quy định trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép, đăng ký; thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép, đăng ký.
Điều 60. [bookmark: _Toc193274138][bookmark: _Toc198388721] Phí và lệ phí
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ, đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
2. Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
[bookmark: _Toc198388722]Mục 2
[bookmark: _Toc198388723]THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 61. [bookmark: _Toc198388724] Thanh tra về an toàn bức xạ và hạt nhân 
1. Phạm vi, nguyên tắc hoạt động
a) Thanh tra về an toàn bức xạ và hạt nhân là việc xem xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị xử lý của cơ quan thanh tra có thẩm quyền đối với việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử; việc thực hiện các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; việc tuân thủ quy tắc, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
b) Hoạt động thanh tra về an toàn bức xạ và hạt nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về năng lượng nguyên tử, đồng thời phải bảo đảm: do thanh tra viên, người có kiến thức về an toàn bức xạ và hạt nhân tiến hành; có trang thiết bị chuyên dụng phù hợp với nội dung thanh tra; tần suất thanh tra tương ứng quy mô, loại hình công việc bức xạ, mức độ rủi ro của công việc bức xạ gây ra; không trùng lặp về nội dung, thời gian, đối tượng với hoạt động thanh sát hạt nhân;
2. Yêu cầu về thanh tra đối với nhà máy điện hạt nhân
a) Bảo đảm an toàn cao nhất cho con người, môi trường và các cấu trúc, hệ thống, bộ phận liên quan đến an toàn, an ninh nhà máy điện hạt nhân;
b) Tuân thủ các nguyên tắc, yêu cầu của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và pháp luật Việt Nam về an toàn bức xạ, an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân;
c) Không làm gián đoạn vận hành của nhà máy điện hạt nhân, trừ trường hợp phát hiện có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân.
3. Nội dung thanh tra đối với nhà máy điện hạt nhân 
a) Kiểm tra việc tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân trong thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì, tháo dỡ nhà máy; việc tuân thủ giới hạnh vận hành, điều kiện của giấy phép;
b) Kiểm soát việc nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, sử dụng và lưu giữ nhiên liệu hạt nhân;
c) Kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn bức xạ trong nhà máy và khu vực xung quanh; 
d) Kiểm tra, đánh giá tính nguyên vẹn của nhà lò, các cấu trúc, hệ thống và bộ phận liên quan đến an toàn của lò phản ứng; tình trạng hoạt động của các trang thiết bị bảo đảm vận hành an toàn lò phản ứng;
đ) Đánh giá kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, bao gồm việc tổ chức diễn tập và khả năng ứng phó khẩn cấp; hệ thống và công tác phòng cháy chữa cháy;
e) Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh hạt nhân, phòng chống khủng bố hạt nhân; việc thực hiện quy định về thanh sát hạt nhân;
g) Xem xét, đánh giá việc quan trắc phóng xạ; hồ sơ môi trường, hệ sinh thái, nước, không khí chịu tác động do phát thải phóng xạ, phát thải nhiệt từ nhà máy;
h) Kiểm tra việc quản lý chất thải phóng xạ, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;
i) Các nội dung khác theo quy định của Luật này.
4. Chế độ thanh tra
 Ngoài tuân thủ chế độ thanh tra theo quy định của pháp luật thanh tra, hoạt động thanh tra về an toàn bức xạ và hạt nhân phải tiến hành đột xuất khi: 
a) Phát hiện bất thường về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân; kết quả giám sát, quan trắc phóng xạ, kiểm tra kỹ thuật có dấu hiệu bất thường, vượt ngưỡng cho phép hoặc không phù hợp với điều kiện bảo đảm an toàn đã được phê duyệt;
b) Phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ và hạt nhân; có dấu hiệu mất an ninh hạt nhân hoặc sử dụng trái phép vật liệu hạt nhân;
c) Theo kinh nghiệm vận hành từ các nhà máy có công nghệ hoặc điều kiện vận hành tương tự trên thế giới, theo khuyến cáo của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế mà phải tiến hành thanh tra nhằm kịp thời ngăn ngừa sự cố tương tự xảy ra tại Việt Nam.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
Điều 62.  Kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân
1. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về năng lượng nguyên tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.
2. Hoạt động kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân phải bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục tiến hành kiểm tra; do người có kiến thức về an toàn bức xạ và hạt nhân tiến hành; có trang thiết bị chuyên dụng phù hợp với nội dung kiểm tra; bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác; không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan; không trùng lặp về nội dung, thời gian, đối tượng với hoạt động thanh tra, hoạt động thanh sát hạt nhân.
3. Yêu cầu, nội dung kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân đối với nhà máy điện hạt nhân thực hiện theo khoản 2, khoản 3 Điều 60 của Luật này.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 63. [bookmark: _Toc198388725] Xử lý vi phạm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
1. Vi phạm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật hình sự tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm; 
2. Cơ quan thanh tra, kiểm tra có quyền yêu cầu khắc phục ngay trong thời gian quy định; kiến nghị tạm dừng hoạt động một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện hạt nhân; thu hồi, kiến nghị thu hồi giấy phép tiến hành công việc bức xạ, đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử nếu có vi phạm nghiêm trọng.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
[bookmark: _Toc193274104][bookmark: _Toc198388684]Chương VII
[bookmark: _Toc193274105][bookmark: _Toc198388685]THANH SÁT HẠT NHÂN 
Điều 64. [bookmark: _Toc193274106][bookmark: _Toc198388686] Hoạt động thanh sát hạt nhân
1. Thanh sát hạt nhân do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế thực hiện nhằm xác minh việc tuân thủ các điều ước quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân và thanh sát hạt nhân mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Tổ chức, cá nhân chịu thanh sát hạt nhân bao gồm:
a) Tổ chức, cá nhân quản lý cơ sở hạt nhân, lưu giữ và sử dụng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn và vật liệu phi hạt nhân, thiết bị được đặc biệt thiết kế và chế tạo để sử dụng trong chu trình nhiên liệu hạt nhân;
b) Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu và thiết bị được đặc biệt thiết kế và chế tạo để sử dụng trong chu trình nhiên liệu hạt nhân;
c) Tổ chức, cá nhân tiến hành và có kế hoạch tiến hành các hoạt động nghiên cứu, triển khai liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân, bao gồm cả các hoạt động không sử dụng vật liệu hạt nhân.
3. Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia là đầu mối quốc gia về hoạt động thanh sát hạt nhân theo điều ước quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân và thanh sát hạt nhân mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, có trách nhiệm:
a) Bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ, bao gồm cả cung cấp thông tin cho Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế theo yêu cầu của điều ước quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân và thanh sát hạt nhân mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
b) Xác minh thông tin đã khai báo của tổ chức, cá nhân chịu thanh sát hạt nhân và kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về không phổ biến vũ khí hạt nhân và thanh sát hạt nhân và điều ước quốc tế liên quan mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;	
c) Xây dựng và quản lý hệ thống quốc gia về kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân, bao gồm dữ liệu về thanh sát hạt nhân;
d) Tiếp nhận đề cử, làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp thị thực cho thanh sát viên quốc tế.
4. Hoạt động thanh sát hạt nhân phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và được tiến hành thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, không gây cản trở đến hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân.
5. Chính phủ quy định trách nhiệm của các bộ, ngành trong hoạt động thanh sát hạt nhân.
Điều 65. [bookmark: _Toc193274107][bookmark: _Toc198388687] Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chịu thanh sát hạt nhân
1. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 64 của Luật này có trách nhiệm:
a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh sát hạt nhân, pháp luật có liên quan và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ thực thể và các biện pháp an ninh liên quan đến vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân;
c) Báo cáo ngay cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia trong trường hợp phát hiện mất mát, di dời vật liệu hạt nhân.
2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 64 của Luật này phải thực hiện báo cáo, khai báo cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu có liên quan.
3. Tổ chức, cá nhân quy định tại điểm c khoản 2 Điều 64 của Luật này phải khai báo thông tin và các dữ liệu cần thiết cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia để thực hiện các nghĩa vụ theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
4. Tổ chức, cá nhân chịu thanh sát hạt nhân phải bảo đảm cho thanh sát viên quốc tế và đại diện của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia tiến hành đầy đủ hoạt động thanh sát hạt nhân và thực hiện các phép đo cần thiết để kiểm chứng hoạt động hạt nhân của cơ sở theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Điều 66. [bookmark: _Toc193274108][bookmark: _Toc198388688] Thanh sát viên quốc tế
1. Thanh sát viên quốc tế do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đề cử để thực hiện hoạt động thanh sát quốc tế tại Việt Nam và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Thanh sát viên quốc tế đã được chấp thuận sẽ được cấp thị thực xuất nhập cảnh có giá trị nhiều lần trong ít nhất 01 năm.
2. Thanh sát viên quốc tế được phép tới các địa điểm và cơ sở theo quy định của điều ước quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân và thanh sát hạt nhân mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện thanh sát hạt nhân.
3. Trong thời gian thực hiện thanh sát tại Việt Nam, thanh sát viên quốc tế phải tuân thủ pháp luật và được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế liên quan mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

[bookmark: _Toc193274121][bookmark: _Toc198388701]Chương VIII
[bookmark: _Toc193274122][bookmark: _Toc198388702]ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI BỨC XẠ, THIỆT HẠI HẠT NHÂN
Mục 1
ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

Điều 67. [bookmark: _Toc193274123][bookmark: _Toc198388703] Sự cố bức xạ và hạt nhân
1. Sự cố bức xạ và hạt nhân là tình trạng mất an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và mất an ninh đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân.
2. Chính phủ quy định cụ thể việc xác định mức sự cố bức xạ và hạt nhân và việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng khi xảy ra sự cố bức xạ và hạt nhân; trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước trong xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân.
Điều 68. [bookmark: _Toc193274124][bookmark: _Toc198388704] Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
1. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân gồm có kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở, kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh và kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia.
2. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở:
a) Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở áp dụng khi sự cố xảy ra đối với công việc bức xạ của cơ sở;
b) Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở. Cơ quan cấp giấy phép có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở;
c) Nội dung chính kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở bao gồm tổ chức bộ máy, dự kiến các tình huống sự cố có thể xảy ra, các phương án ứng phó, phương án huy động nguồn lực ứng phó, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố định kỳ.
3. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh:
a) Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh áp dụng khi sự cố xảy ra đối với địa phương hoặc trong trường hợp sự cố vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở, phạm vi cơ sở;
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh;
c) Nội dung chính kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh bao gồm tổ chức bộ máy, dự kiến các tình huống sự cố có thể xảy ra, các phương án ứng phó, phương án huy động nguồn lực ứng phó, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố định kỳ.
4. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia:
a) Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia được áp dụng khi sự cố bức xạ và hạt nhân xảy ra ở cấp độ quốc gia hoặc trong trường hợp sự cố vượt quá khả năng ứng phó của cấp tỉnh, vượt quá phạm vi cấp tỉnh. 
b) Chính phủ quy định việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia. Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức thực hiện, chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia;
c) Nội dung chính kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia bao gồm tổ chức bộ máy, dự kiến các tình huống sự cố có thể xảy ra, các phương án ứng phó, phương án huy động nguồn lực ứng phó, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố.
5. Chính phủ quy định chi tiết việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân các cấp, các yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan khi sự cố bức xạ và hạt nhân xảy ra.
Điều 69. [bookmark: _Toc193274125][bookmark: _Toc198388705] Tình trạng khẩn cấp về bức xạ và hạt nhân
1. Tình trạng khẩn cấp về bức xạ và hạt nhân là tình huống đặc biệt nghiêm trọng gây ra từ các tình huống sau:
a) Sự cố bức xạ và hạt nhân gây ra rò rỉ phóng xạ, phát tán mạnh, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với con người và môi trường bên ngoài cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân ở diện rộng, phạm vi ảnh hưởng từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc ra ngoài biên giới quốc gia;
b) Sự cố bức xạ và hạt nhân xảy ra ở nước ngoài có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với con người và môi trường tại một hoặc nhiều địa phương của Việt Nam. 
2. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp về bức xạ và hạt nhân thực hiện theo pháp luật về tình trạng khẩn cấp.
3. Trong tình trạng khẩn cấp về bức xạ và hạt nhân, ngoài các biện pháp được áp dụng theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp, có thể áp dụng bổ sung một hoặc một số biện pháp sau đây:
a) Cung cấp thuốc I ốt dự phòng cho công chúng tại các khu vực bị ảnh hưởng, tổ chức sàng lọc, phát hiện và điều trị cho nạn nhân bị chiếu xạ quá liều hoặc nhiễm bẩn phóng xạ;
b) Hạn chế hoặc tạm dừng việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và xuất nhập khẩu trong trường hợp nhiễm bẩn phóng xạ hoặc có nguy cơ cao gây nhiễm bẩn phóng xạ xuyên biên giới;
c) Tẩy xạ môi trường và khắc phục hậu quả phóng xạ môi trường trong phạm vi rộng;
d) Thông báo và đề nghị trợ giúp quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về trợ giúp quốc tế trong trường hợp có tai nạn hạt nhân hay sự cố khẩn cấp.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc193274126]
Mục 2
[bookmark: _Toc193274127][bookmark: _Toc198388707]BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI BỨC XẠ, THIỆT HẠI HẠT NHÂN
Điều 70. [bookmark: _Toc193274128][bookmark: _Toc198388708] Bồi thường thiệt hại bức xạ
1. Thiệt hại bức xạ là tổn thất đối với con người, tài sản, môi trường do sự cố liên quan đến mất an toàn bức xạ gây ra, bao gồm cả chi phí cho việc khắc phục hậu quả. 
2. Trách nhiệm bồi thường, mức bồi thường, thời hiệu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại bức xạ được xác định theo quy định của pháp luật về dân sự.
Điều 71. [bookmark: _Toc193274129][bookmark: _Toc198388709] Bồi thường thiệt hại hạt nhân
1. Thiệt hại hạt nhân là tổn thất đối với con người, tài sản, môi trường, bao gồm thiệt hại kinh tế phát sinh chi phí cho việc khắc phục hậu quả, do sự cố hạt nhân xảy ra trên phạm vi lãnh thổ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hoặc vùng thuộc quyền tài phán của Việt Nam.
2. Trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc tổ chức vận hành:
a) Chủ đầu tư trong giai đoạn vận hành thử và tổ chức vận hành phải chịu trách nhiệm tuyệt đối về thiệt hại hạt nhân xảy ra ở bất kỳ nơi nào, khi có bằng chứng cho thấy thiệt hại đó là do sự cố hạt nhân tại cơ sở hạt nhân của tổ chức vận hành đó gây ra; 
b) Trách nhiệm đối với thiệt hại hạt nhân do vật liệu hạt nhân bị đánh cắp, mất mát, vứt bỏ hoặc bỏ rơi thuộc về tổ chức vận hành cuối cùng được phép sở hữu vật liệu đó lần cuối;
c) Trách nhiệm đối với thiệt hại hạt nhân sẽ được áp dụng đối với thiệt hại hạt nhân ở bất kỳ nơi nào xảy ra.
3. Trách nhiệm trong quá trình vận chuyển vật liệu hạt nhân:
Tổ chức gửi phải chịu trách nhiệm về thiệt hại hạt nhân cho đến khi tổ chức nhận tiếp nhận vật liệu hạt nhân, trừ khi hai bên có thỏa thuận bằng văn bản để chuyển trách nhiệm sang giai đoạn khác của quá trình vận chuyển hoặc chuyển trách nhiệm sang tổ chức chuyên chở theo yêu cầu của tổ chức này. Trong trường hợp sau, tổ chức chuyên chở có trách nhiệm như tổ chức vận hành theo quy định của Luật này.
4. Tổ chức vận hành phải bồi thường thiệt hại hạt nhân gây ra cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sự cố xảy ra do chiến tranh, khủng bố. 
5. Trường hợp tổ chức vận hành chứng minh được rằng thiệt hại phát sinh hoàn toàn hoặc một phần do hành vi cẩu thả nghiêm trọng hoặc hành vi cố ý của người bị thiệt hại, thì tổ chức vận hành được miễn trừ toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ bồi thường đối với thiệt hại của người đó.
6. Mức bồi thường thiệt hại hạt nhân do các bên thỏa thuận. Trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan.
7. Tổng mức bồi thường thiệt hại hạt nhân đối với mỗi sự cố hạt nhân phù hợp với quy định tại điều ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân mà Việt Nam tham gia.
8. Việc bồi thường thiệt hại hạt nhân được thực hiện theo nguyên tắc sau:
a) Bản chất, hình thức, phạm vi và phân bổ công bằng của khoản bồi thường được xác định theo quy định tại Luật này;
b) Trong trường hợp các khiếu nại vượt quá hoặc có khả năng vượt quá số tiền tối đa theo quy định, việc bồi thường thiệt hại hạt nhân do sự cố hạt nhân gây ra sẽ được ưu tiên để bồi thường cho bất kỳ mất mát nào về tính mạng hoặc thương tích cá nhân và sau khi tất cả các khiếu nại này được đáp ứng, các khiếu nại về mất mát hoặc thiệt hại khác sẽ được bồi thường.
9. Thời hiệu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại hạt nhân được quy định như sau:
a) Đối với mất tính mạng hoặc thương tích cá nhân: trong vòng 30 năm, kể từ ngày xảy ra sự cố hạt nhân;
b) Đối với các thiệt hại khác: trong vòng 10 năm, kể từ ngày xảy ra sự cố hạt nhân.
10. Tòa Dân sự thuộc Tòa án nhân dân khu vực nơi xảy ra sự cố là nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ khởi kiện bồi thường thiệt hại hạt nhân theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật năng lượng nguyên tử.
Điều 72. [bookmark: _Toc198388710] Bảo đảm tài chính
1. Tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân phải mua và duy trì bảo hiểm hoặc có hình thức bảo đảm tài chính khác để thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại hạt nhân theo tổng mức bồi thường thiệt hại hạt nhân mà tổ chức vận hành chịu trách nhiệm cho một sự cố quy định tại khoản 6 Điều 71.
2. Khi đề nghị cấp giấy phép vận hành cơ sở hạt nhân, tổ chức vận hành phải cung cấp thông tin, tài liệu chứng minh để Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia phê duyệt các điều kiện bảo đảm tài chính theo khoản 1 Điều này.
3. Trường hợp thiệt hại thực tế vượt quá mức trách nhiệm của tổ chức theo quy định tại điểm a khoản này, Chính phủ sẽ bảo đảm chi trả phần vượt quá, nhưng không vượt quá tổng mức bồi thường thiệt hại hạt nhân cho một sự cố theo quy định tại khoản 7 Điều 71.
4. Tổ chức sở hữu cơ sở hạt nhân phải tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức vận hành bảo đảm tài chính cho việc bồi thường thiệt hại hạt nhân trong trường hợp tổ chức sở hữu cơ sở hạt nhân không đồng thời là tổ chức vận hành.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc193274139][bookmark: _Toc198388726]Chương IX
[bookmark: _Toc193274140][bookmark: _Toc198388727]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 73. [bookmark: _Toc198386484][bookmark: _Toc198386693][bookmark: _Toc198386799][bookmark: _Toc198388728][bookmark: _Toc198386485][bookmark: _Toc198386694][bookmark: _Toc198386800][bookmark: _Toc198388729][bookmark: _Toc198386486][bookmark: _Toc198386695][bookmark: _Toc198386801][bookmark: _Toc198388730][bookmark: _Toc198386487][bookmark: _Toc198386696][bookmark: _Toc198386802][bookmark: _Toc198388731][bookmark: _Toc198386488][bookmark: _Toc198386697][bookmark: _Toc198386803][bookmark: _Toc198388732][bookmark: _Toc198386489][bookmark: _Toc198386698][bookmark: _Toc198386804][bookmark: _Toc198388733][bookmark: _Toc198386490][bookmark: _Toc198386699][bookmark: _Toc198386805][bookmark: _Toc198388734][bookmark: _Toc154232837][bookmark: _Toc199919014][bookmark: _Toc193274143][bookmark: _Toc198388736][bookmark: _Hlk196836267][bookmark: _Toc69614974][bookmark: _Toc69616469][bookmark: _Toc69617068][bookmark: _Toc69699646][bookmark: _Toc71001282][bookmark: _Toc71001568][bookmark: _Toc71001958][bookmark: _Toc72051851][bookmark: _Toc72052040][bookmark: _Toc72052838][bookmark: _Toc72052962][bookmark: _Toc72053632][bookmark: _Toc72056368][bookmark: _Toc73507784][bookmark: _Toc85948904][bookmark: _Toc88962085][bookmark: _Toc88963397][bookmark: _Toc98139489][bookmark: _Toc98143297][bookmark: _Toc98143623][bookmark: _Toc100559487][bookmark: _Toc101083067][bookmark: _Toc101084079][bookmark: _Toc101084211][bookmark: _Toc102187512][bookmark: _Toc102359041][bookmark: _Toc104350336][bookmark: _Toc104953038][bookmark: _Toc107130770][bookmark: _Toc109548450][bookmark: _Toc109633284][bookmark: _Toc109633494][bookmark: _Toc110142314][bookmark: _Toc113162462][bookmark: _Toc117074528][bookmark: _Toc119555658][bookmark: _Toc119555960][bookmark: _Toc119731189][bookmark: _Toc120378408][bookmark: _Toc120419019][bookmark: _Toc120722976][bookmark: _Toc121105409][bookmark: _Toc121378320][bookmark: _Toc121378733][bookmark: _Toc121380546][bookmark: _Toc121535656][bookmark: _Toc121536016] Điều khoản thi hành 
1. Điều khoản chuyển tiếp:
a) Các cơ chế, chính sách đặc biệt để đầu tư, xây dựng các dự án điện hạt nhân, dự án lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản bãi bỏ hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc bị bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền;
b) Các giấy phép còn thời hạn hiệu lực, kết quả thẩm định, phê duyệt đã được cấp được tiếp tục có hiệu lực.
c) Các dự án điện hạt nhân đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực được thực hiện theo Quy hoạch phát triển điện quốc gia trong trường hợp các quy hoạch khác cùng cấp, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành chưa cập nhật, điều chỉnh, bổ sung.
d) Trong thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa được sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, giao Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử được quy định tại các điều, khoản, điểm tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thống nhất áp dụng, định kỳ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp liên quan đến luật, nghị quyết của Quốc hội thì báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
2. Hiệu lực thi hành:
a) Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
b) Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XV, kỳ họp thứ … thông qua ngày ... tháng … năm 2025.



